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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Bùi Thị Thu Trang – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện N, tỉnh Đồng Nai.  

Đại diện VKSND huyện N, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên họp:   Ông Vũ 

Đình Tứ – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh 

Đồng Nai mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

08/2017/TLST-VDS ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc “ yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự”. Theo quyết định mở phiên họp số: 

02/2017/QĐPH- ST ngày 04 tháng 7 năm 2017. 

1.Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1966 

Địa chỉ: Tổ 14, ấp A, xã B, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân 

sự bà Nguyễn Thị T là chị Bùi Thị H, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai (Theo quyết định số 47/QĐ-TTTGPL ngày 

28/6/2017 về việc cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai). 

Người bị yêu cầu: Ông Lê Văn D, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: Ấp 3, xã H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự: Bà Lê Thị Tuyết M, 

sinh năm 1973, địa chỉ: Ấp 3, xã H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Nguyễn Thị T yêu cầu 

Tòa án tuyên bố ông Lê Văn D, sinh năm 1967, địa chỉ: Ấp 3, xã H, huyện N, tỉnh 

Đồng Nai mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện N, tỉnh Đồng Nai nhận định: 
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Theo đơn yêu cầu ngày 08/5/2017 và tại phiên họp bà Nguyễn Thị T trình bày: 

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 16/12/2015, bà Nguyễn Thị T tạm trú  tại cơ sở trọ 

của ông Lê Văn D, sinh năm 1967, trú tại ấp 3, xã H, huyện N, tỉnh Đồng Nai điều 

khiển xe mô tô đi chợ H, khi chạy ngang qua nhà ông Lê Văn D thì bất ngờ bị ông 

D nấp từ sau một cái lu nước lao ra dùng 01 khúc cây tràm dài khoảng 1,5 m, một 

đầu nhọn đánh vào đầu bà T theo hướng từ phía sau, trúng vào nón bảo hiểm làm 

cho bà T té ngã và nón bảo hiểm sụp xuống che khuất tầm mắt của bà T. Lúc này, 

bà T vừa ngồi dậy kéo nón bảo hiểm lên thì bị ông D dùng một đầu nhọn của khúc 

cây tràm đâm vào mắt trái của bà T, làm hỏng hòan toàn mắt trái, gây thương tích 

với tỷ lệ thương tật là 56%. 

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N 

đã ra Quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra 

ngày 16/12/2015 tại ấp 3, xã H, huyện N, tỉnh Đồng Nai với lý do tại thời điểm ông 

Lê Văn D gây thương tích cho bà Nguyễn Thị T ông Lê Văn D mất năng lực nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

Kể từ khi bị thương tích đến nay, bà Lê Thị Tuyết M vợ của ông Lê Văn D 

đã bồi thường cho bà Nguyễn Thị T được 14.000.000 đồng. Số tiền đó không đủ để 

bà T trang trả tiền thuốc men, viện phí và chi phí phẫu thuật. Gia đình bà Nguyễn 

Thị T lại có hoàn cảnh khó khăn, phải vay mượn khắp nơi để điều trị thương tích. 

Vì vậy, bà Nguyễn Thị T yêu cầu  Tòa án tuyên bố ông Lê Văn D mất năng lực 

hành vi dân sự, mục đích để yêu cầu bà Lê Thị Tuyết M, sinh năm 1973, trú tại ấp 

3, xã H, huyện N, tỉnh Đồng Nai (vợ ông Lê Văn D) có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bà Nguyễn Thị T. 

Tại bản tự khai đề ngày 30/6/2017 và tại phiên họp bà Lê Thị Tuyết M cũng 

đồng ý với yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Văn D mất năng lực hành vi dân sự 

của bà Nguyễn Thị T. 

Tại phiên họp chị Bùi Thị H, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà 

Nguyễn Thị T cũng thống nhất với yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Văn D mất 

năng lực hành vi dân sự của bà Nguyễn Thị T. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 19/KL-VPYTW ngày 

13/01/2017 của Viện giám định pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, kết luận đối 

với ông Lê Văn D, sinh năm 1967, địa chỉ: Ấp 3, xã H, huyện N, tỉnh Đồng Nai như 

sau: 

- Về y học:  

+ Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự ( ông Lê Văn D) bị 

bệnh Rối loạn loạn thần do sử dụng rượu với hoang tưởng chiếm ưu thế ( F10.51-

ICD. 10). 

- Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi:  

+ Tại thời điểm gây án và hiện nay: Đương sự ( ông Lê Văn D) mất năng lực 

nhận thức và điều khiển hành vi. 
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Do đó, yêu cầu tuyên bố ông Lê Văn D mất năng lực hành vi dân sự của bà 

Nguyễn Thị T là có cơ sở chấp nhận. 

Ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên họp: Việc 

tuân thủ theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, thư ký trong quá trình giải quyết 

việc dân sự là đúng và đầy đủ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về tố tụng: 

Tòa án nhân dân huyện N thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục tố tụng, đúng các 

nội dung quy định tại Điều 377 Bộ luật tố tụng dân sự.  Về đường lối giải quyết: 

Căn cứ vào các chứng cứ có tại hồ sơ, bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số 

19/KL-VPYTW ngày 13/01/2017 của Viện giám định pháp y tâm thần trung ương 

Biên Hòa, có đủ cơ sở kết luận ông Lê Văn D mất năng lực hành vi dân sự, đề nghị 

Tòa án nhân dân huyện N chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị T.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N là có cơ sở nên ghi 

nhận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, các Điều 361, 370, 371, 

372, 376, 377 và Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng các Điều 22 Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc “ Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” đối với ông Lê Văn D. 

Tuyên bố: Ông Lê Văn D, sinh năm 1967; địa chỉ: Ấp 3, xã H, huyện N, tỉnh 

Đồng Nai mất năng lực hành vi dân sự. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Nguyễn Thị T phải chịu 300.000đ 

(Ba trăm nghìn đồng) lệ phí dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền 300.000đ 

tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu số 002985 ngày 22/6/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện N. Bà Nguyễn Thị T đã nộp đủ lệ phí theo quy định. 

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày Tòa án ra quyết định.  

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 

10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nôi nhaän:     THẨM PHÁN 
-Các đương sự;  
-VKS, THA, TAT; 

-Lưu hồ sơ, VP.                   

 

 

                                                                                                         Bùi Thị Thu Trang 

 
 


